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* Nhãn trên hộp 10 vỉ x 10 viên: (bổ sung lần 1)
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CONG THUC: COMPOSITION

KEmgluconat............... 70mg Zhe guronats..............70mg.

Tá đượcvừa đủ............ 1viên pe Exetplents g.s.-—.-—: tablet

DEBIDDNGN APHEENDI DOSAGE & ADMINISTRATIONTrẻ emdưỡi 8 tuổi:1⁄4viên/ngày. Chikran agar « 6years maybe glen ¥ tablet
Ngu6i lúnva trẻ am trên 6tuổi: Adults and chikdren aged > 6years are given 1 InhÌy| dã

1viên/ ngày. Pregnantwomenandnursing mothersare given 2
Phy nlf mang thai,phụnữ đang chocmbú:2 viên/ngày. Zinc shouldbetakenafter meais.
Uốngsaubữa ăn. Orasprescribedbythephysician.

Hoặctheo chỉdẫncủaThầy thuốc.

CÁC THÔNG TÌN KHÁC
Xeml hưỡng dẫnsử dụng kèm thøo

  

   

 

   

  

    

  

OTHER INFORMATION
Please see the enclosed leaflet,
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` * Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc:

 

CÔNG THỨC:
Kẽm gluconat.....

Tá được vừa dủ...
(Avicel, dicalci phosphat, tinh bét biến tính, PVP K30, aerosil,

 

magnesi stearat, talc, sodium starch glycolat, HPMC, PEG 6000, titan dioxyd).

DẠNG BÀO CHẾ:Viên nén bao phim.
0UY CÁPH ĐÓNG GÓI: Hộp 10 vỉ x 10 viên.

  
DƯỢC LỰC HỌC: Kẽm là khoáng chất thiết yếu tìm thấy trong hầu hết các tế bào. Co thể người chứa khoảng 2 - 3 g kẽm, có trong xương,

răng, tóc, da, gan, cơ bắp, bạch cẩu và tinh h
hoá trong cơ thể. Kẽm cần thiết cho một hệ †
giúp làm mau lành các vết thương, kích thích sự phát triển của các tế bào mới, phục hồi các tế bào đã bị các gốc tự do làm tổn thương. Kẽm

cũng cần thiết cho sự tổng hợp DNA, kích thích sự chuyển hóa của vitamin A, kích thích sự hoạt động của thị giác và của hệ thần kinh trung

ương. Ngoài ra, kẽm còn hỗ trợ cho việc tăng trưởng và phát triển bình thường của thai nhỉ trong bụng mẹ, suốt thời kỳ thơ ấu và thiếu niên.

Tiêu chảy kéo dài làm mất đi một lượng kẽm

oàn. Kẽm kích thích hoạt động của rất nhiều enzym là những chất xúc tác các phân ứng sinh

hống miễn dịch lành mạnh, có khả năng chống nhiễm trùng và phòng ngừa cảm cúm. Kẽm

đáng kể. Việc giảm kẽm trong cơ thể làm chậm quá trình tái tạo và phục hồi về cấu tạo và

chức năng tế bào niêm mạc ruột dẫn đến kóo dài thời gian tiêu chảy. Vì vậy việc bổ sung kẽm có khả năng làm giảm tiêu chảy ở người tiêu

chảy kéo dài.

DƯỢC ĐỘNG HỌC: Kẽm hấp thu qua đường tiêu hóa không hoàn toàn, sinh khả dụng đường uống khoảng từ 20 - 30%. Kẽm được phân bố

trên toàn cơ thể, với nồng độ cao nhất được tìm thấy ở: cơ, xương, da, mắt và dịch tiền liệt tuyến. Thuốc được thải trừ chủ yếu qua đường

phân, một lượng nhỏ được thải qua nước tiểu và mồ hội.

CHỈ ĐỊNH: Uống kết hợp với các dung địch bù nước và điện giải trong phác đổ điểu trị tiêu chảy kéo dài (theo khuyến cáo của Tổ chức Y Tế

thé gidi WHO).
Bổ sung kẽm vào chế độ ăn hằng ngày.

Phòng ngừa và điều trị các trường hợp thiếu kẽm: trẻ còi xương, suy dinh dưỡng, chậm tăng trưởng, thường bị rối loạn tiêu hóa, chán ăn, khó

ngủ, khóc đêm, nhiễm trùng tái diễn ở da, đường hô hấp, đường tiêu hoá, khô da, da đầu chỉ dày sừng, hói, loạn dưỡng móng (móng nhắn,

có vệt trắng, chậm mọc), vết thương chậm lành, khô mắt, loét giác mạc, quáng gà.

Phụ nữ mang thai (thường bị nôn) và bà mẹ đang cho con bú, người có chế độ ăn thiếu cân bằng hoặc ăn kiêng, người phải nuôi ăn lâu dài

qua đường tĩnh mạch.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Mẫn cảm vớicác thành phần của thuốc.

THAN TRỌNG: Thận trọng khi dùng viên kẽm trong giai đoạn loét da day té trang tiến triển và nôn ói cấp tính.

PHY NO CO THAI VÀ CHO CON BÚ: Gó thể sử dụng thuốc.

LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC THUỐC: Tetracyclin, ciprofloxacin, các chế phẩm có chứa sắt, đổng làm giảm hấp thu kẽm.

TÁC DỤNG KHÔNG MŨNG MUỐN: Cảm giác khó chịu ở dạ dày có thể xây ra nhưng hiếm, và giảm dẩn sau vài ngày dùng thuốc.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUA LIỀU VÀ bÁPH XỬ TRÍ: Trong ngộ độc cấp tính, muối kẽm gây ăn mòn do sự tạo thành kẽm clorid dưới tác dụng acid dạ dày. Xử trí

bằng cách cho uống sữa, hoặc muối kiểm carbonat hoặc than hoạt tính. Không nên gây nôn hoặc rửa dạ dày.

Bổ sung kẽm liều cao dài ngày hoặc sử dụng dung dịch thẩm tách máu có nhiễm kẽm gây thiếu đồng, dẫn đến thiếu máu nguyên bào sắt,

giảm bạch cẩu trung tính. Làm giảm hàm lượng kẽm trong

 

máu bằng cách sử dụng chất tạo phức natri calci edetat.

 
LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:
Trẻ em dưới 6 tuổi: ⁄2 viên/ ngày.

Người lớn và trẻ em trên 6 tuổi: † viên/ ngày.

Phụ nữ mang thai, phụ nữ đang cho con bú: 2 viền/ ngày.

Uống sau bữa ăn.
Hoặc theo chỉ dẫn của Thầy thuốc.

Đểxa tầm tay trẻ am

Doe kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏiý kiến bác sĩ.

Thuốc nàychỉ dùng theo đơn của bác sĩ.

Sản xuất tại:

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM DHG
Khu công nghiệp Tân Phú Thanh, Chau Thành A, Hậu Glang

BT: (0711) 3953555 ® Fax: (0711) 3953555

 

  

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. la

Điểu kiện bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không qué 30°C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn: TCCS. N
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